
 

 
Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /6 /2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)  
 

PHẦN I: 
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC NỘI BỘ TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 1 
Thành lập trường phổ thông dân 

tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

2 2 

Cho phép trường phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động giáo dục (Đối với 

trường phổ thông dân tộc nội trú có 

cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông) 

Giáo dục dân tộc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

3  
Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

4  
Giải thể trường phổ thông dân tộc 

nộỉ trú 
Giáo dục dân tộc 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

5  

Cho phép trường phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động giáo dục trở lại 

(Đối với trường phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học cao nhất là trung 

học phổ thông) 

Giáo dục dân tộc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

6  

Thủ tục cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp cho người khuyết 

tật, phân hiệu của trường trung cấp 

công lập 

Giáo dục nghề nghiệp 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

7  

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

Giáo dục nghề nghiệp 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
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8  

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công 

lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục nghề nghiệp 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

9  

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục nghề nghiệp 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

10  

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công 

lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục nghề nghiệp 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

11  
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 
Giáo dục Thường Xuyên 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

12  

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoạt động trở lại 
Giáo dục Thường Xuyên 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

13  

Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

công lập 
Giáo dục Thường Xuyên 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

14  
Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập công lập 
Giáo dục Thường Xuyên 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC THAY THẾ 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

được thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1 2 
Thành lập trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

Thành lập trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên 

công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

2  

Cho phép trung tâm giáo 

dục thường xuyên hoạt 

động trở lại 

Cho phép trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghê nghiệp 

- giáo dục thường xuyên 

công lập hoạt động trở 

lại 

Giáo dục thường 

xuyên 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

3  

Sáp nhập, chia tách trung 

tâm giáo dục thường 

xuyên 

Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên 

công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 
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4  
Giải thể trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

Giải thế trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giảo dục thường xuyên 

công lập 

Giáo dục thường 

xuyên 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 1 

Thủ tục chấp thuận việc dạy và học 

tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiếu 

số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên 

Giáo dục dân tộc 
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

B. DANH MỤC THỦ TỤC NỘI BỘ CẤP XÃ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

STT Tên TTHC nội bộ Cơ quan thực hiện 

1 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động 

giáo dục (Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú 

trung học cơ sở) 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

2 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động 

giáo dục trở lại (Đối với trường phổ thông dân tộc 

nội trú trung học cơ sở) 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

3 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 
Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

4 
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt 

động giáo dục 
Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

5 
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục trở lại 
Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

6 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 
Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

7 Giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú 
Ủy ban nhân dân cấp 

xã 
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PHẦN II: 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH LAI CHÂU 

1. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng đề án thành lập trường; lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định; 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh xem xét các điều kiện thành lập trường tại hồ sơ; nếu đủ 

điều kiện thì quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú; nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 

10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Không quy định. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định 142/2025/NĐ-CP ); 

b) Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.6. Cơ quan thực hiện:  



5 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

1.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định 142/2025/NĐ-CP ); 

b) Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

1.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có 

liên quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở. 

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và 

nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; 

tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát 

triển nhà trường. 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định uy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục 

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 41 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu 

chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu là trường phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông); 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
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dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 

nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch tham định 

thực tế tại trường trong trường họp hồ sơ hợp lệ; 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở’ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan 

tố chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân 

tộc nội trú; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại 

khoản 1 Điều này; 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường 

phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do. 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 2.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

2.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); 

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm; 

c) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà 

trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và 

tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà 

trường 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ke từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 
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sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. 

- Trường hợp hợp lệ: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 

2.6. Cơ quan thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.8. Phí, lệ phí:  

Không 

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định 142/2025/ND-CP). 

2.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy 

mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường trung học cơ sở, trung học 

phố thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, có thể thay thế diện 

tích khu đất xây dựng trường bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm diện tích sàn 

xây dựng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một học sinh theo 

quy định. 

b) Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu 

cầu của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về 

số lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 d) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục: 

- Đối với trường trung học tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học 

sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính 

toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ 
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đồng. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. 

Đối với trường hợp trường trung học tư thục không xây dựng cơ sở vật chất 

mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động giáo 

dục thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại điểm a khoản này; 

- Đối với trường trung học công lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý 

có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông theo quy định. 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú; lập hồ sơ theo 

quy định tại điểm c khoản này trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường; nếu 

đủ điều kiện thì quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú; nếu 

chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan và nêu 

rõ lý do. 

Bước 3: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo 

Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 124/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú được thành lập sau khi sáp 

nhập, chia, tách hoạt động giáo dục. 

 3.2. Cách thức thực hiện:  

Không quy định. 
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3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo 

Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 05 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc. 

3.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú được thành lập sau khi 

sáp nhập, chia, tách hoạt động giáo dục của Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3.8. Phí, lệ phí:  

Không 

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo 

Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 05 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/202 5/NĐ-CP). 

3.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các 

yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục. 

3.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định 
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uy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú 

4.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

lập hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 3 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc 

nội trú. 

Bước 3: Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 10 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c và 

d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-

CP); minh chứng về việc trường phố thông dân tộc nội trú vi phạm quy định tại điểm 

a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục; phương án xử lý về tổ chức bộ máy, 

nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan. 

Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); đề án giải 

thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/ND-CP ). 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  
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20 ngày làm việc. 

4.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

4.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

4.8. Phí, lệ phí:  

Không 

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục 

II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); 

Đề án giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP ). 

4.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể khi thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục 

4.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục trở lại 

(Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông) 

5.1. Trình tự thực hiện 

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục thì nhà trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 
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của nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường phổ 

thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

 5.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm 

theo minh chứng. 

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường. 

5.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông. 

5.6. Cơ quan thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

5.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

5.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không có. 

5.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục 

5.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 
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b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp cho người khuyết tật, phân hiệu của trường trung cấp công lập. 

 6.1. Trình tự thực hiện 

6.1.1. Trình tự, thủ tục hành chính thực hiện cho phép thành lập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập 

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Cơ quan đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 56 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyển hoặc bưu chính hoặc trực tiếp 

đến cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản này; 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và 

Đào tạo kiểm tra sơ bộ ho sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

Trường họp hồ sơ hợp lệ, gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) để tổ chức 

thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và 

ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định. 

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc tỉnh do Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người 

được ủy quyền làm Chủ tịch, các thành viên là đại diện một số cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 



14 

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (công khai tại cuộc họp thẩm định), 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Giáo dục và Đào 

tạo có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho cơ quan đề nghị thành lập cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập. 

c) Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập 

Trường hợp hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện theo kết 

luận của Hội đồng thẩm định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận 

thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP. Trường hợp không quyết định thành lập thì có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do; 

Trường hợp hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện nhưng 

phải hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ 

tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

theo Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. Trường hợp không 

quyết định thành lập thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

6.1.2. Trình tự thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trên địa bàn 

Trường trung cấp gửi hồ sơ đề nghị thành lập phân hiệu qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo hồ sơ đề nghị 

thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập phân hiệu của trường trung cấp và trình 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập phân hiệu của trường trung cấp 

theo Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ hoặc không quyết định thành lập phân hiệu thì có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết định thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình; 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tiếp. 
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6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Hồ sơ cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

a) Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-

CP; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục III 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; 

c) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, 

bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích 

sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy; 

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho 

thuê đất để xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 

bản sao biên lai (nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) hoặc minh chứng đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. 

Bản sao hợp đồng thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất còn thời hạn ít nhất là 

05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ đối với trường hợp thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất 

và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu của bên cho thuê; 

đ) Bản sao văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư hoặc văn 

bản phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công hoặc văn bản phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của cơ quan có 

thẩm quyền; 

e) Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

g) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản kèm theo văn bản thẩm 

định giá tài sản góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản. 

Hồ sơ cho phép thành phân hiệu của trường trung cấp công lập: 

a) Văn bản đề nghị thành lập phân hiệu theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo 

Nghị định này; 

b) Đồ án thành lập phân hiệu của trường trung cấp theo Mẫu số 03 Phụ lục III 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

c) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, 

bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích 
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sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy; 

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho 

thuê đất để xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 

bản sao biên lai (nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) hoặc minh chứng đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. 

Bản sao hợp đồng thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất còn thời hạn ít nhất là 

05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ đối với trường hợp thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất 

và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu của bên cho thuê; 

đ) Bản sao văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư hoặc văn 

bản phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công hoặc văn bản phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của cơ quan có 

thẩm quyền; 

e) Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

g) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản kèm theo văn bản thẩm 

định giá tài sản góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản; 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

16 ngày làm việc. 

6.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp. 

6.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp. 

Quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp được công khai trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

6.8. Phí, lệ phí:  
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Không 

6.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Văn bản đề nghị thành lập theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục III 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

c) Đề án thành lập phân hiệu của trường trung cấp theo Mẫu sổ 03 Phụ lục III 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

6.10. Yêu cầu điều kiện:  

6.10.1. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. 

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định. 

b) Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu 

đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; trường trung cấp là 10.000 m2 

đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; trường cao 

đắng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô 

thị. 

Trường hợp địa điểm xây dựng cơ sở vật chất của trường trung cấp, trường 

cao đắng vừa có diện tích đất sử dụng tại khu vực đô thị vừa có diện tích đất sử dụng 

tại khu vực ngoài đô thị thì thực hiện quy đối diện tích đất theo tỷ lệ tương ứng giữa 

đất khu vực đô thị với đất khu vực ngoài đô thị là 1:2. 

c) Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn 

vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thế như sau: Đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tối thiếu là 05 (năm) tỷ đồng; Đối với trường trung cấp tối 

thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng. 

6.10.2. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

cho người khuyết tật 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật phải bảo đảm các điều kiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP 

và các điều kiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 18 của Luật Giáo 

dục nghề nghiệp. 
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6.10.3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu 

Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất và vốn đầu tư thành lập, cho phép thành 

lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng tối thiểu bằng 25% diện tích 

đất sử dụng tối thiểu và vốn đầu tư thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp 

quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 54 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ- 

CP 

Địa điểm phân hiệu đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi 

đặt trụ sở chính của trường trung cấp. 

6.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

7.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Phụ lục I Nghị định 142/2025/NĐ-

CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kế từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chia, tách, 

sáp nhập hoặc cho phép chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu 

số 03 Phụ lục IV kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 
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Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định chia, tách, sáp 

nhập hoặc không cho phép chia, tách, sáp nhập thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

7.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cong dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

7.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập theo Mẫu số 01 Phụ lục IV kèm theo Nghị định 

142/2025/ND-CP; 

b) Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ 

lục IV kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; 

7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

7.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc. 

7.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan chủ quản đề nghị chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung câp công lập. 

7.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định chia, tách, sáp nhập hoặc cho phép chia, tách, sáp nhập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập. 

Quyết định chia, tách, sáp nhập, cho phép chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh. 

7.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

7.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập theo Mẫu số 01 Phụ lục IV kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP; 
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b) Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ 

lục IV kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP 

7.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, 

nhân viên và người lao động; 

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình chia, tách, 

sáp nhập phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối 

với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định. 

- Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiếu 

đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; trường trung cấp là 10.000 m2 

đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; trường cao đẳng 

là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. 

Trường hơp địa điểm xây dựng cơ sở vật chất của trường trung cấp, trường 

cao đẳng vừa có diện tích đất sử dụng tại khu vực đô thị vừa có diện tích đất sử dụng 

tại khu vực ngoài đô thị thì thực hiện quy đổi diện tích đất theo tỷ lệ tương ứng giữa 

đất khu vực đô thị với đất khu vực ngoài đô thị là 1:2. 

- Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn 

vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng; Đối với trường trung cấp tối thiểu 

là 50 (năm mươi) tỷ đồng; Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ 

đồng. 

7.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công 

lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

8.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan chủ quản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Phụ lục I Nghị định 142/2025/NĐ-

CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quyết định giải thể, 

cho phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị 

định 142/2025/NĐ-CP. Trường họp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định giải thể 

thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải ghi rõ lý do giải 

thể, biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản 

lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định; 

phương án giải quyết tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quyết định giải thể 

được thông báo đến cơ quan liên quan biết đế phối hợp thực hiện và được công bố 

công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

8.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

8.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị giải thể theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP. 

b) Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục V kèm 

theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 
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8.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

8.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc. 

8.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan chủ quản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp công lập. 

8.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. 

8.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công  

8.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

8.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Văn bản đề nghị giải thể theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP. 

b) Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục V kèm 

theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

8.10. Yêu cầu điều kiện:  

Không 

8.11. Căn cứ pháp lý: 

 - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

 - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

 - Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

 - Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9. Thủ tục chấm dứt hoạt động phần hiệu của trường trung cấp công lập 
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trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

9.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan chủ quản đề nghị chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường 

trung cấp công lập gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Phụ lục I Nghị định 

142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp 

đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quyết định 

chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập theo Mẫu số 03 Phụ 

lục V kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. Trường họp hồ sơ không hợp lệ hoặc 

không quyết định chấm dứt hoạt động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Quyết định chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải ghi 

rõ lý do giải thể, biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, 

cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo 

quy định; phương án giải quyết tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quyết định 

chấm dứt hoạt động được thông báo đến cơ quan liên quan biết để phối hợp thực 

hiện và được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

9.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

9.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công 

lập (theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp (theo Mẫu số 02 

Phụ lục V kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

9.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc. 

9.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan chủ quản đề nghị chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp 

công. 
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9.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. 

9.7. Kết quả thực hiện:  

Quyết định chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp tư thục. 

9.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

9.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp (theo 

Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp (theo Mẫu số 02 

Phụ lục Vkèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

9.10. Yêu cầu điều kiện:  

Không 

9.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tố chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

10.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 60 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua 
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cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc buu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo 

Mẫu số 02 Phụ lục VI kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. Trường hợp không 

quyết định đổi tên, cho phép đổi tên thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết định đổi tên cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. 

10.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

10.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản đề nghị đổi tên của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập theo Mẫu số 01 Phụ lục VI kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

10.4. Thời hạn giải quyết:  

03 ngày làm việc. 

10.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan chủ quản đề nghị đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

10.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. 

10.7. Kết quả thực hiện: 

10.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

10.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Văn bản đề nghị đổi tên theo Mẫu số 01 Phụ lục VI kèm theo Nghị định 

42/2025/NĐ-CP. 
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10.10. Yêu cầu điều kiện:  

Không 

10.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

11. Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

11.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên 

môn xây dựng hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định; 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trung tâm; 

Bước 3:  Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ- CP) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

11.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

11.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:  

a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 
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c) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc họp đồng thuê địa điểm trung tâm. 

d) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; tổ chức, bộ máy 

của trung tâm; tổ chức hoạt động giáo dục trong trung tâm; nhiệm vụ và quyền của 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học; tài chính 

và tài sản của trung tâm; các vấn đề khác liên quan đến tố chức và hoạt động của 

trung tâm. 

11.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

11.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

11.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

11.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

11.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được công 

bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

11.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

11.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

(theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

11.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Việc thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập phải 

phù hợp với quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật 

và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã được cơ quan quản lý 
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nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp vởi đặc 

điểm người khuyết tật, gồm: 

- Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 

- Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của trung 

tâm; 

- Khu nhà ở cho học sinh đối với trung tâm có người khuyết tật nội trú; 

- Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng 

nghiệp, dạy nghề; 

 - Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của 

trung tâm. 

c) Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn phù 

hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật. 

d) Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với 

các phương thức giáo dục người khuyết tật. 

đ) Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm. 

e)  Trường hợp trung tâm tổ chức dạy học cho học sinh khuyết tật: 

- Có chương trình giáo dục và tài liệu dạy học phù hợp đối với học sinh khuyết 

tật theo quy định; 

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, có phẩm chất, 

năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho học 

sinh khuyết tật. 

11.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

12. Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoạt động giáo dục trở lại 

12.1. Trình tự thực hiện 
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Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 

của trung tâm, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

12.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

12.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm 

theo minh chứng. 

12.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

12.4. Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trung tâm. 

12.5. Đối tượng thực hiện:   

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập. 

12.6. Cơ quan thực hiện:  

Úy ban nhân dân tỉnh. 

12.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoạt động trở lại của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động 

trở lại được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

12.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

12.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

12.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 



30 

phục  

12.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

13. Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

công lập 

13.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ 

sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định; 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách trung tâm 

13.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

13.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

13.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

13.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

13.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

13.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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13.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm hồ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

công lập của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

13.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

13.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

13.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được sáp nhập, chia, tách khi 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

b) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

c) Trung tâm được hình thành sau khi sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ- 

CP: 

- Việc thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập phải 

phù hợp với quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật 

và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc 

điểm người khuyết tật, gồm: 

+ Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 

+ Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của 

trung tâm; 

+ Khu nhà ở cho học sinh đối với trung tâm có người khuyết tật nội trú; 

+ Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng 
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nghiệp, dạy nghề; 

+ Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của 

trung tâm. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn phù 

hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật. 

- Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với 

các phương thức giáo dục người khuyết tật. 

- Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm. 

- Trường hợp trung tâm tổ chức dạy học cho học sinh khuyết tật: 

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu dạy học phù hợp đối với học sinh khuyết 

tật theo quy định; 

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, có phẩm chất, 

năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho học 

sinh khuyết tật. 

13.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

14. Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

14.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ xây dựng hồ 

sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ- CP trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc giải 

thể trung tâm. 

14.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



33 

14.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 

Nghị Định 142/2025/ND-CP). 

b) Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị Định 

142/2025/NĐ-CP ). 

14.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

14.4. Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm vỉệc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

14.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

14.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

14.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quyết định giải thể trung tâm hỗ trợ phát ưiển giáo dục hòa nhập được công 

bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

14.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

14.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 

Nghị Định 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị Định 

142/2025/NĐ-CP). 

14.10. Yêu cầu điều kiện:  

Không 

14.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 
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b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯƠC THAY THẾ 

1. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập 

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giảo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ 

sơ theo quy định tại khoản 2 Điêu này trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định; 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập trung tâm. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định sổ 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án thành lập trung tâm (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

sổ 142/2025/NĐ-CP). 

c) Bản sao văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

hoặc hợp đồng thuê địa điểm của trung tâm. 

d) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: VỊ trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; tổ chức, bộ máy 

của trung tâm; tô chức hoạt động giáo dục trong trung tâm; nhiệm vụ và quyền của 

đội ngũ cản bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học; tài chính 

và tài sản của trung tâm; các vân đê khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

trung tâm. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

2.5. Đối tượng thực hiện:  
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Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập. 

Quyết định thành lập trung tâm được công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

2.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm (theo Mẫu số 01 Phụ ỉục II kèm theo 

Nghị định sô 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án thành lập trung tâm (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

sổ 142/2025/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu điều kiện:  

2.10.1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: 

a) Có địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học 

đáp ứng yêu cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm. 

b) Có chương trình, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của các 

chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về 

số lượng và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

d) Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm. 

2.10.2. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, ngoài 

việc đáp ứng các điều kiện tại mục 1.10.1 thì phải đáp ứng các điều kiện tương ứng 

để tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp theo quy định của 

pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 
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2.11. Căn cứ pháp lý:  

b) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.  Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoạt động trở lại 

3.1. Trình tự thực hiện 

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 

của trung tâm, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trung tâm hoạt 

động trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm 

theo minh chứng. 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trung tâm 

3.5. Đối tượng thực hiện:  

Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên công lập. 

3.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoạt động trở lại. 
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Quyết định cho phép trung tâm hoạt động trở lại được công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

3.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

3.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục. 

3.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.  Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giảo 

dục nghề nghiệp - giảo dục thường xuyên công lập 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phoi hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ 

sơ đê nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định; 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách trung tâm. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 



38 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc. 

4.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh;. 

4.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập. 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

4.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định sổ 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

4.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trung tâm được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

b) Góp phần năng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

c) Trung tâm được hình thành sau khi sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng các 

điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP: 

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học 

đáp ứng yêu cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung 

tâm; 

- Có chương trình, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của các 

chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm theo quy định của Bộ 



39 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về số 

lượng và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có dự thảo quy chế tố chức và hoạt động của trung tâm. 

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, ngoài việc 

đáp ứng các điều kiện trên thì phải đáp ứng các điều kiện tương ứng để tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về giáo 

dục nghề nghiệp. 

4.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh phủ 

quy định vê phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập 

5.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ 

sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ- CP trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc giải 

thể trung tâm. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 
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5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh;  

5.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập. 

Quyết định giải thể trung tâm được công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

5.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

5.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

b) Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định so 

142/2025/NĐ-CP). 

5.10. Yêu cầu điều kiện:  

Không 

5.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phưong hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG 

1. Thủ tục chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiếu 
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số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên  

1.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Trên cơ sở nguyện vọng của người dân tộc thiểu sổ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổng hợp, lập báo cáo về việc đảm bảo các điều kiện và đưa tiếng dân tộc thiểu số 

vào dạy học và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa tiếng dân tộc thiếu sổ vào dạy 

học. 

Bước 2:  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đánh giá việc đáp ứng các 

điều kiện về tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật. Nếu 

đủ điều kiện, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc dạy học tiếng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo cho Sở Giáo 

dục và Đào tạo và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

- Công văn đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số của UBND tỉnh; 

Báo cáo tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số; cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học; kế hoạch triển khai, tổ chức dạy học; đội ngũ giáo viên dạy 

học tiếng dân tộc thiếu số; 

- Quyết định phê chuẩn, ban hành, lựa chọn bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.5. Đối tượng thực hiện:  

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định về việc dạy học tiếng dân tộc thiếu số trên địa bàn 

1.8. Phí, lệ phí:  
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Không. 

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Mẫu số 01: Mẫu Công văn đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiếu số 

của UBND tỉnh. 

b) Mẫu số 02: Mẫu Thống kê đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số. 

1.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Người dân tộc thiếu số ở địa phương có nguyện vọng, nhu cầu học tiếng 

dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục. 

b) Có bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số là bộ chữ cổ truyền đã được lưu hành và 

sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân tộc, được cơ quan chuyên môn xác định và 

được UBND tỉnh phê chuẩn hoặc bộ chữ được Chính phủ ban hành. Đối với các tiếng 

dân tộc thiếu số có nhiều bộ chữ, việc lựa chọn bộ chữ để dạy học do Bộ GDĐT 

quyết định. 

c) Có chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ GDĐT ban hành, sách giáo 

khoa tiếng dân tộc thiểu số được Bộ GDĐT phê duyệt. 

d) Có đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số đạt trình độ chuẩn được 

đào tạo của cấp học tương ứng theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019. Trường 

hợp thiếu giáo viên đạt chuẩn có thể sử dụng người đủ điều kiện dạy học ở cấp học 

và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số. 

đ) Cơ sở vật chất tại các lớp dạy học tiếng dân tộc thiểu số được trang bị như 

các lớp học thông thường khác, đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông. Thiết 

bị dạy học tiếng dân tộc thiểu số được trang bị theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho từng chương trình dạy học tiếng 

dân tộc thiếu số. 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ 

quy định việc dạy và học tiêng nói, chữ viết của dân tộc thiếu số trong các cơ sở giáo 

dục phô thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 

82/2010/NĐ- CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và 

học tiếng nói, chữ. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
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I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

1. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục (Đối với 

trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở)  

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 41 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu 

chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, ủy ban 

nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 

nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch thẩm định 

thực tế tại trường trong trường hợp hồ sơ hợp lệ; 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan tổ 

chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc 

nội trú; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 

1 Điều này; 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện thì Úy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường phố thông 

dân tộc nội trú hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn 

bản cho trường và nêu rõ lý do. 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP); 

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiếu 05 năm; 

a) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu 
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sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà 

trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và tài sản 

của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. 

- Trường họp hợp lệ: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở. 

1.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục của ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định 142/2025/ND-CP). 

1.10. Yêu cầu điều kiện:  

a) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy 

mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối vói khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, có thể thay thế diện tích 

khu đất xây dựng trường bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm diện tích sàn xây 

dựng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một học sinh theo quy 

định. 

b) Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu 
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cầu của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về số 

lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo 

dục: 

- Đối với trường trung học tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học 

sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính 

toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. 

Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. 

Đối với trường hợp trường trung học tư thục không xây dựng cơ sở vật chất 

mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động giáo 

dục thì mức đàu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại điểm a khoản này; 

- Đối với trường trung học công lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý 

có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông theo quy định. 

đ) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục trở 

lại(Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở) 

 2.1. Trình tự thực hiện 

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục thì nhà trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của 

nhà trường, ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

2.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

2.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:  

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm 

theo minh chứng. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường. 

2.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở. 

2.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy  ban nhân dân cấp xã 

2.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục trở lại của ủy ban nhân dân cấp xã. 

2.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

2.10. Yêu cầu điều kiện: Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn 

đến việc đình chỉ được khắc phục 

2.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 43 Phụ 
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lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua công dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân cấp xã; 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ thì ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung 

cần chỉnh sửa cho cơ quan, tố chức đề nghị thành lập trường; 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường phổ thông dân 

tộc bán trú; nếu đủ điều kiện thì ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập trường; 

nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập 

trường và nêu rõ lý do. 

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 10 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP được công bố công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp  

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định 142/2025/NĐ-CP'); 

b)  Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì ủy ban nhân dân cấp xã thông báo 

bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa cho cơ quan, tố chức đề nghị thành lập 

trường. 

- Trường họp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

3.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan, tổ chức. 

3.6. Cơ quan thực hiện:  
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Ủy ban nhân dân cấp xã 

3.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú được công bố công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

3.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định 142/2025/NĐ-CP); 

b) Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

3.10. Yêu cầu điều kiện:  

Điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện theo quy định 

tại Điều 58 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 

3.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  

4.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 44 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu 

chính hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân cấp xã; 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, ủy ban 

nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 

nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của 
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trường phổ thông dân tộc bán trú; nếu đủ điều kiện thì ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do. 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP ) được công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp  

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/ND-CP); ' 

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm; 

c) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tố chức và quản lý nhà 

trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và 

tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà 

trường 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc bán trú. 

4.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân cấp xã 

4.7. Kết quả thực hiện: 
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Quyết định cho phép trường phố thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục. 

Quyết định cho phép trường phố thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

4.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định 142/2025/ND-CP); 

4.10. Yêu cầu điều kiện:  

Điều kiện cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục thực 

hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP. 

4.11. Căn cứ pháp lý: 

c) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

d) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

trở lại 

5.1. Trình tự thực hiện 

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục thì nhà trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của 

nhà trường, ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường pho thông dân tộc 

bán trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì nhà 
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trường kèm theo minh chứng . 

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của nhà trường. 

5.5. Đối tượng thực hiện:  

Trường phổ thông dân tộc bán trú. 

5.6. Cơ quan thực hiện:  

ủy ban nhân dân cấp xã 

5.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục trở 

lại. 

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục trở 

lại được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

5.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

5.10. Yêu cầu điều kiện:  

Nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục . 

5.11. Căn cứ pháp lý: 

a) Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Sát nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú 

 6.1. Trình tự thực hiện 

Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân cấp xã. 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Úy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 

sửa cho cơ quan đề nghị sáp nhập, chia, tách trường; 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban 

nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các 

điều kiện sáp nhập, chia, tách trường; nếu đủ điều kiện thì ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú và cho phép hoạt 

động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho các cơ quan 

có liên quan và nêu rõ lý do. 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu 

số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.3.1. Thành phần hồ sơ gồm: 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo 

Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 05 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì ủy ban nhân dân cấp xã thông báo 

bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa cho cơ quan đề nghị sáp nhập, chia, tách 

trường. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ quan, tổ chức. 

6.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân cấp xã 
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7.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú được công 

bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

6.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

6.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo 

Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

- Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 

05 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

6.10. Yêu cầu điều kiện:  

Trường phổ thông dân tộc bán trú được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các 

yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục. 

6.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật giáo dục. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7.  Giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú 

7. 1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này qua 

cống dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Bước 3: Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 10 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

7.2. Cách thức thực hiện: 

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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7.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị giải thể (theo Mẩu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

- Đồ án giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng 

văn bản những nội dung cần chỉnh sửa cho cơ quan đề nghị sáp nhập, chia, tách 

trường. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức. 

7.6. Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

7.8. Lệ phí: Không. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị giải thể (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP). 

Đề án giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trường phổ thông dân tộc bán trú bị giải thể khi thuộc một trong các trường 

họp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật giáo dục. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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